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Thời điểm thống kê: 31/12/2011
	Tên chương trình
	Khóa đào tạo
	Lớp
	Số lượng học viên trúng tuyển
	Số lượng học viên đang học
	Số lượng sinh viên đã tốt nghiệp 
	Tỷ lệ tốt nghiệp

	Cử nhân Quản trị kinh doanh liên kết với ĐH Troy
	Khóa 1
	1
	14
	
	14
	100%

	
	Khóa 2
	2
	3
	
	2
	66.7%

	
	Khóa 3
	3
	14
	 
	14
	100%

	
	Khóa 4
	4
	2
	
	2
	100%

	
	Khóa 5
	5
	9
	 
	9
	100% 

	
	Khóa 6
	6
	23
	7
	14
	 74% 

	
	Khóa 7
	7A
	43
	22
	Đang học
	

	
	
	7B
	
	20
	Đang học
	

	
	Khóa 8
	8A
	35
	29
	Đang học
	 

	
	
	8B
	67
	23
	Đang học
	

	
	
	8C
	
	22
	Đang học
	

	
	
	8D
	
	17
	Đang học
	

	
	Khóa 9
	9A
	26
	24
	Đang học
	

	
	
	9B
	39
	39
	Đang học
	

	
	
	9C
	05
	03
	Đang học
	

	Cử nhân 2+2 Kinh tê- Tài chính liên kết với ĐH Massey
	Khóa 1
	     1
	25
	20
	Đang học
	

	
	Khóa 2
	2
	12
	9
	Đang học
	

	BBS Benedictine
	Khóa 1
	1
	
	9
	Đang học
	

	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh liên kết với ĐH Troy
	Khóa 1
	2 lớp
	58
	
	30
	 51.7%

	
	Khóa 2
	2 lớp
	50
	
	26
	52%

	
	Khóa 3
	    3
	34
	
	10
	41% 

	
	Khóa 4
	4
	36
	16
	Đang học
	

	
	Khóa 5
	    5
	29
	24
	Đang học
	

	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh liên kết với ĐH Benedictine
	Khóa1
	4 lớp
	136
	
	126
	93% 

	
	Khóa2
	2 lớp
	56
	72
	Đang học
	 

	Thạc sỹ Quản quản lý công  liên kết với ĐH Uppsala
	Khóa 1
	
	37
	37
	 37
	100% 

	
	Khoá 2-165
	
	39
	39
	Đang làm luận văn thạc sỹ
	

	
	Khóa 3
	
	35
	28
	Đang học
	

	
	Khóa 4
	
	90
	81
	Đang học
	

	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh liên kết với ĐH Northcentra
	Khóa 1A - HCM
	
	20
	
	14
	

	
	Khóa 1B - HCM
	
	5
	
	
	 

	
	Khóa 2 - HCM
	
	16
	2
	
	 

	Tiến sỹ  Quản trị kinh doanh liên kết với ĐH Northcentra
	Khóa 1 - Hà Nội
	
	28
	22
	
	 

	
	Khoá 1A - HCM
	
	27
	21
	
	

	
	Khoá 1B - HCM
	
	13
	2
	
	 

	
	Khoá 2 - HCM
	
	16
	4
	
	 


Nguồn: Phòng NCKH & HTPT, Trường ĐHKT
